
PHỤ LỤC 2: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP XÃ 

 

 

Tên TTHC: : Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên 

đường thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.004088 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B1  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B2  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B3  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B4  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B5  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B6  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B7  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội 

địa 

Mã TTHC: 1.004047 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B8  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B9  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B10  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B11  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B12  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B13  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B14  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký 

khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.004036 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B15  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B16  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B17  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B18  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B19  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B20  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B21  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính 

năng kỹ thuật 

Mã TTHC: 2.001711 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B22  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B23  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B24  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B25  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B26  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B27  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B28  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 

tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

Mã TTHC: 1.004002 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B29  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B30  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B31  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B32  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B33  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B34  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B35  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 

tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

Mã TTHC: 1.003970 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B36  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B37  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B38  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B39  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B40  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B41  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B42  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ 

sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính 

Cấp thành phố khác 

Mã TTHC: 1.006391 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B43  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B44  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B45  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B46  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B47  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B48  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B49  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

Mã TTHC: 1.003930 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B50  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B51  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B52  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B53  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B54  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B55  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B56  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

Mã TTHC: 2.001659 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B57  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B58  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B59  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B60  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B61  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B62  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B63  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Gia hạn hoạt động cảng,  bến thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.009444 

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B64  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B65  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B66  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B67  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B68  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B69  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B70  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.009447 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B71  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B72  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B73  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B74  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B75  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B76  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B77  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông 

Mã TTHC: 1.009465 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B78  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B79  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B80  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B81  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B82  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B83  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B84  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu 

Mã TTHC: 2.001215 

Thời gian giải quyết: 03 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B85  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.5 

B86  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B87  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 1.5 

B88  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.25 

B89  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B90  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B91  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 

Mã TTHC: 2.001214 

Thời gian giải quyết: 03 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B92  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.5 

B93  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B94  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 1.5 

B95  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.25 

B96  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B97  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B98  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước 

Mã TTHC: 2.001212 

Thời gian giải quyết: 03 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B99  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.5 

B100  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B101  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 1.5 

B102  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.25 

B103  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B104  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B105  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 

Mã TTHC: 2.001211 

Thời gian giải quyết: 02 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B106  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B107  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B108  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B109  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B110  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B111  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B112  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng 

nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, 

được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 

Mã TTHC: 2.001218 

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B113  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B114  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B115  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 3 

B116  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B117  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B118  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B119  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng 

nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, 

được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 

Mã TTHC: 2.001217 

Thời gian giải quyết: 02 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B120  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
0.25 

B121  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.25 

B122  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 0.5 

B123  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B124  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.25 

B125  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.25 

B126  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.009452 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B127  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B128  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B129  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B130  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B131  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B132  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B133  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy 

nội địa phục vụ thi công công trình chính 

Mã TTHC: 1.009453 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B134  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B135  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B136  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B137  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B138  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B139  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B140  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công bố hoạt động  bến thuỷ nội địa 

Mã TTHC: 1.009454 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B141  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B142  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B143  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B144  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B145  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B146  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B147  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

Mã TTHC: 1.009455 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B148  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B149  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B150  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B151  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B152  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B153  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B154  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công bố lại hoạt động  bến thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.003658 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B155  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B156  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B157  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B158  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B159  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B160  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B161  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Chấp thuận vị trí đấu nối tạm vào đường bộ đang khai thác 

Mã TTHC: 1.000314 

Thời gian giải quyết: 7 Ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B162  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B163  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B164  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 3 

B165  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B166  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B167  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B168  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi công biển 

quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; chấp thuận xây dựng, lắp 

đặt công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công trình đường bộ khi cần thiết 

để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường 

bộ 

Mã TTHC: 2.001921 

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B169  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B170  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B171  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 3 

B172  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B173  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B174  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B175  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

Mã TTHC: 1.013061 

Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B176  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1.5 

B177  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B178  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 4 

B179  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B180  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1 

B181  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B182  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Mã TTHC: 1.013227 

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B183  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B184  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B185  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B186  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B187  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B188  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B189  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Mã TTHC: 1.013228 

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B190  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B191  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B192  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B193  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B194  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B195  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B196  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công nhận Ban quản trị nhà chung cư 

Mã TTHC: 1.012888 

Thời gian giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B197  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B198  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B199  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 3 

B200  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B201  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B202  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B203  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Mã TTHC: 1.008455 

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B204  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
2 

B205  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1.5 

B206  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 8 

B207  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1.5 

B208  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1.5 

B209  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B210  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án 

đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp huyện 

Mã TTHC: 1.002662 

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B211  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
2.5 

B212  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 2 

B213  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 10 

B214  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 2.5 

B215  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 2 

B216  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B217  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp huyện 

Mã TTHC: 1.003141 

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B218  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
2.5 

B219  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 2 

B220  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 10 

B221  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 2.5 

B222  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 2 

B223  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B224  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

 

Tên TTHC: : Công bố hoạt động khu neo đậu 

Mã TTHC: 1.009449 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B225  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B226  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B227  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B228  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B229  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B230  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B231  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Công bố đóng khu neo đậu 

Mã TTHC: 1.009450 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B232  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B233  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B234  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B235  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B236  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B237  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B238  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình, 

hoạt động trên đường thủy nội địa 

Mã TTHC: 1.009451 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B239  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B240  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B241  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B242  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B243  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B244  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B245  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải 

Mã TTHC: 2.001219 

Thời gian giải quyết: 05 ngày 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B246  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B247  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 0.5 

B248  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 2 

B249  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 0.5 

B250  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 0.5 

B251  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 0.5 

B252  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 



 

 

 

Tên TTHC: : Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; 

Mã TTHC: 1.013234 

Thời gian giải quyết: - Không quá 30 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, II;III 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B253  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B254  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B255  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 25 

B256  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B257  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1 

B258  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B259  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; 

Mã TTHC: 1.013234 

Thời gian giải quyết: - Không quá 20 ngày đối với công trình còn lại 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B260  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B261  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B262  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 15 

B263  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B264  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1 

B265  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B266  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 

Mã TTHC: 1.013239 

Thời gian giải quyết: - Dự án nhóm A không quá 35 ngày, 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B267  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B268  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B269  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 30 

B270  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B271  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1 

B272  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B273  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

Tên TTHC: : Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 

Mã TTHC: 1.013239 

Thời gian giải quyết: - Dự án nhóm B không quá 25 ngày, 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B274  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B275  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B276  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 20 

B277  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B278  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1 

B279  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B280  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
 



 

 

Tên TTHC: : Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 

Mã TTHC: 1.013239 

Thời gian giải quyết: - Dự án nhóm C không quá 15 ngày. 

Các bước 

thực hiện 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(ngày làm việc)  

B281  
Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
1 

B282  Phân công thụ lý  Lãnh đạo phòng 1 

B283  
Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở 10 

B284  
Lãnh đạo phòng duyệt 

hồ sơ Lãnh đạo phòng 1 

B285  
Lãnh đạo Sở duyệt hồ 

sơ Lãnh đạo sở 1 

B286  
Chuyên viên xử lý, 

cập nhật kết quả Chuyên viên Sở 1 

B287  
Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 
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